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I Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh 1439 285 0 1154 120 115 0 5 1319 1318 1 99,35 120 120 120
1 Hộ tịch 34 0 0 34 1 0 0 1 33 33 0 97.06 1 1 1

2 Tài chính đất đai 25 13 0 12 9 9 0 0 16 16 0 100.00 9 9 9

3 Đất đai 1380 272 0 1108 110 106 0 4 1270 1269 1 99.64 110 110 110

II Hệ thống giải quyết TTHC các Bộ 968 830 0 138 814 772 42 0 154 154 0 100 1063 1063 1063

1 Bộ Công thương 7 2 0 5 1 1 0 0 6 6 0 100 1 1 1

2 Điện lực 7 2 0 5 1 1 0 0 6 6 0 100 1 1 1

3 Bộ Nội vụ 9 7 0 2 5 5 0 0 4 4 0 100 8 8 8

4 Người có công 5 4 0 1 2 2 0 0 3 3 0 100 7 7 7

5 Quản lý nhà nước về hội, quỹ 4 3 0 1 3 3 0 0 1 1 0 100 1 1 1

6 Bộ Xây dựng 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 100 8 8 8

7 Đường bộ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 1 1 1

8 Quy hoạch đô thị và nông thôn 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100 7 7 7

9 Hoạt động xây dựng 3 2 0 1 1 1 0 0 2 2 0

10 Bộ Y tế 247 142 0 105 141 117 24 0 106 106 0 100 120 120 120

11 Bảo trợ xã hội 238 136 0 102 133 109 24 0 105 105 0 100 116 116 116

12 An toàn thực phẩm 9 6 0 3 8 8 0 0 1 1 0 100 4 4 4

13 Bộ Tư pháp 570 551 0 19 546 528 18 0 24 24 0 100 676 676 676

14 Chứng thực điện tử 108 108 0 0 108 108 0 0 0 0 0 100 211 211 211

15 Hộ tịch 462 443 0 19 438 420 18 0 24 24 0 100 465 465 465

16 Bộ Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

17

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

18 Bộ Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

19 Bộ Nông nghiệp và Môi trường 13 6 0 7 1 1 0 0 12 12 0 100 1 1 1

20 Đất đai (Hòa giải tranh chấp) 13 6 0 7 1 1 0 0 12 12 0 100 1 1 1

21 Bộ Tài chính 120 120 0 0 120 120 0 0 0 0 0 100 249 249 249

22 Đăng ký hộ kinh doanh 120 120 0 0 120 120 0 0 0 0 0 100 249 249 249

23 (I) + (II) 2407 1115 0 1292 934 887 42 5 1473 1472 1 99,7 1183 1183 1183
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